
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện tích 

căn hộ 

(m2)

I

1 Phan Thị Diễm 0337658228 2 9 1996 122120832 024196000564

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Sản 

xuất mỹ phẩm 

SUCOS Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Thị Cầu

Có mức thu nhập 

là 9 triệu đồng
Chủ hộ 41013 60.96

Nguyễn Văn Hưng 0975541989 25 7 1989 125281750 027089011849

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ 

và xây dựng 

TUNGHAN

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Thị Hương 2 8 1991 145420170 033191012433

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ 

và xây dựng 

TUNGHAN

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Trần Tuấn Kiệt 8 9 2012 027212010450
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Con

3 Nguyễn Văn Thắng 0904048160 12 1 1962 125086187 027062002080

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Bestates

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Tiền Ninh 

Vệ

Tổng mức thu 

nhập của cả 2 vợ 

chồng không quá 

30 triệu

Chủ hộ 21808 71.26

II

Lê Xuân Thảo 11 8 1990 125418755 027090014885

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Một 

Thành Viên 

Thương Mại và Sản 

Xuất Kim cơ khí 

Trung Thuận

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Nguyên 2 9 1997 125679162 027197006569

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Một 

Thành Viên 

Thương Mại và Sản 

Xuất Kim cơ khí 

Trung Thuận

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Lê Thị Vân 1 10 1989 125251932 027189007616

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thời Trang Quốc 

Tế Savani

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Lê Thành Đông 5 9 1986 164245078 037086004690

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cp Kiến 

Trúc & Xây Dựng 

Hà Việt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

3 Phùng Mai Chang 0798.896.686 16 12 2005 001305026266 001305026266

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Một 

Thành Viên 

Thương Mại và Sản 

Xuất Kim cơ khí 

Trung Thuận

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội Quận Ba Đình

Phường 

Giảng Võ

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-K-

0404
69,50

4 Nguyễn Hồng Hạnh 0934.664.593 15 10 1987 031391822 031187003858

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Polipharm Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Huyện Hoài 

Đức

Xã An 

Khánh

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-K-

0711
70,00

5 Đặng Lan Anh 0964.933.899 12 10 1981 001181018834 001181018834

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Đồng phục Phương 

Thảo

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Hai Bà 

Trưng

Phường 

Trương 

Định

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-K-

0804
69,50

2 0973.689.322 Hà Nội
Quận Hoàng 

Mai

Phường 

Hoàng Liệt

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-K-

0403

Danh sách kèm theo tờ trình số 34/TTr-AP ngày 21/5/2025 của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Anh Phú

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh
Số điện thoại

2 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Long 

Châu

Tổng mức thu 

nhập của cả 2 vợ 

chồng không quá 

30 triệu

30604 77.11

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số             /SXD-N&BĐS ngày          /6/2025)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 

sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê mua

Điều kiện thu 

nhập (mô tả 

theo đúng nội 

dung Giấy xác 

nhận)

Quan hệ 

với chủ hộ

 51,10 

Danh sách kèm theo tờ trình số 29/TT-CTS ngày 22/5/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

1 0332.803.773 Bắc Ninh
Thành phố Từ 

Sơn

Phường 

Phù Chẩn

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-K-

0202
 69,50 



Nguyễn Thị Bích Thảo 3 6 1999 071064573 008199005328

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại và 

Dịch vụ Tân Lộc 

Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Bá Trung 9 2 1996 125761829 027096002111

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại và 

Dịch vụ Tân Lộc 

Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Bùi Quyết Tiến 16 5 1990 163047106 036090014829

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại NVN 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Bùi Thị Hiền 15 1 1993 174012121 038193021297

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại NVN 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Liên Thị Tới 16 11 1993 085003377 004193006630

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Mobase Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Tiến Thành 14 7 1992 060942058 015092004925 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Thị Trấn 

An Bài

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

9 Trần Thị Lan 0373.972.282 17 8 1984 017303589 001184037560

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Công Nghệ Thông 

Tin Thông Minh 

Việt Long

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Huyện Phú 

Xuyên

Xã Phú 

Túc

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M2-

0410
69,85

Nguyễn Xuân Đặng 30 10 1986 112121717 033086008245

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Trường Mầm Non 

Văn Bình

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Vũ Thị Quyên 26 3 1990 112496543 001190016118
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trường Mầm Non 

Hoa Sen

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Phạm Hương Ly 14 12 1984 135033802 026184002127

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Note Group

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Mạnh Hà 9 3 1984 135270557 026084013221

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Note Color

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thế Hiền 8 8 1965 120851732 024065001978

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP Sứ 

Viglacera Thanh 

Trì

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Bích 18 7 1965 120851719 024165002034 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND xã Hương 

Lâm

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Kiều Chinh 29 10 1997 125676525 027197005099
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trường Mầm non 

Thụy Hòa

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Ngô Xuân Phương 20 7 1994 125492246 027094006634 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND xã Thụy 

Hòa

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

0975.793.262 Nam Định Huyện Ý Yên
Xã Yên 

Bình

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-L-0809  70,00 

8 0352.682.199 Thái Bình
Huyện Quỳnh 

Phụ

Thị trấn 

An Bài

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-M1-

0701
 71,09 

7

0969.094.313 Hà Nội
Huyện 

Thường Tin

Xã Hòa 

Bình

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-M2-

0506
 71,59 

0912.264.477 Vĩnh Phúc
Thành phố 

Vĩnh Yên

Phường 

Đống Đa

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-P-0305  68,50 

12 0974.429.783 Bắc Giang
Huyện Hiệp 

Hòa

10

11

Bắc Ninh
Huyện Tiên 

Du

Xã Cảnh 

Hưng
6 0962.034.087

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-L-0704  69,50 

Xã Hương 

Lâm

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-P-0505  68,50 

13 0983.764.197 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Thụy 

Hòa

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-P-0506       69.00 



Trần Văn Thịnh 23 9 1989 125281521 027089007287

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, 

hạ sĩ quan chuyên môn kỹ 

thuật, quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân trong cơ 

quan, đơn vị thuộc công an 

nhân dân và quân đội nhân dân

Kho K23, Cục Hậu 

Cần - Kỹ Thuật, 

Quân Khu 1

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Võ Thị Kim Hằng 28 10 1991 013018256 001191015139 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị
UBND Xã Yên Phụ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

15 Nguyễn Thị Dạ Thảo 0945.721.726 26 6 1990 162910022 036190007174

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Du lịch và Tổ chức 

Sự kiện Việt Mỹ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Huyện 

Thanh Oai
Xã Cự Khê

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-P-0805 68,50

16 Mạc Đình Chiến 0973.031.037 12 7 2001 030201008230 030201008230

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Phòng cháy chữa 

cháy TLT

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hải Dương

Huyện 

Thanh Hà

Xã Cẩm 

Việt

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-Q-

0508
69,90

Nguyễn Văn Chương 24 2 1996 142811422 030096004951

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại và Du 

Lịch Hồ Đông 

Dương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Ngô Thị Vân Giang 27 6 1996 187556664 040196020968

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại và Du 

Lịch Hồ Đông 

Dương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

18 Đặng Thị Kim Hoa 0904.538.998 16 11 1964 011109766 001164014911

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH NT 

Land - Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Thanh 

Xuân

Phường 

Thượng 

Đình

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-Q-

0706
69,00

Nguyễn Đình Đức 7 7 1995 142708441 030095008987

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Xây 

dựng, Thương mại 

và Dịch vụ Cát 

Khải Đăng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trương Thị Thu 19 1 1995 174550543 038195006499

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Xây 

dựng, Thương mại 

và Dịch vụ Cát 

Khải Đăng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Ngụy Như Ngọc Huệ 20 12 1997 071054336 040091000452

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Thương 

mại Tư vấn và Đầu 

tư - Tổng công ty 

Mía đường I - Công 

ty Cổ Phần 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Tuấn Anh 14 8 1991 186900819 008197000086

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Thương 

mại Tư vấn và Đầu 

tư - Tổng công ty 

Mía đường I - Công 

ty Cổ Phần 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Chi 25 10 1986 112003204 001186040009

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Tư Vấn Kinh 

Doanh Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Phạm Ngọc Hà 18 12 1986 112003071 001086040687

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Tư Vấn Kinh 

Doanh Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

CTS-P-0602  69,40 

17 0968.197.856 Hải Dương
Huyện Nam 

Sách

Xã Hiệp 

Cát

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-Q-

0602
 69,40 

19 Thanh Hóa
Huyện 

Hoằng Hóa

Xã Hoằng 

Phụ

14 0968.960.126 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Phụ

Có tổng thu nhập 

không quá 1,5 

lần tổng thu nhập 

của sĩ quan có 

cấp bậc hàm Đại 

Tá 

20 0869.810.888 Hà Nội
Quận Long 

Biên

Phường 

Phúc Lợi

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-Q-

0708
 69,90 

21 0981.446.903

CTS-Q-

0707
 69,90 0972.919.913

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-Q-

0805
 68,50 Hà Nội

Huyện Phú 

Xuyên

Xã Nam 

Phong



22 Vũ Hoàng Dũng 0858.848.126 15 7 2006 027206003695 027206003695

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công TNHH Tư 

Vấn Xây Dựng và 

Thương Mại Hoàng 

Tùng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Thị Cầu

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-Q-

0806
69,00

Bùi Văn Hải 25 3 1991 112518051 001091045451

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Sự Kiện Kinh Bắc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Huyện Ứng 

Hòa

Xã Cao 

Sơn Tiến
Chủ hộ

Phạm Thúy Quỳnh 29 11 1995 013412356 001195031387

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Sự Kiện Kinh Bắc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Hai Bà 

Trưng

Phường 

Vĩnh Tuy
Vợ (Chồng)

24 Nguyễn Thị Hà Phương 0983.354.599 9 11 1999 013621626 001199029447

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

APTmetal Quang 

Trung

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Huyện 

Thanh Trì

Xã Ngọc 

Hồi

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-Q-

0901
68,50

25 Trịnh Thị Ánh 0812.161.363 15 8 2001 038301014252 038301014252

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Vận Tải và Du Lịch 

Tân Phương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Thanh Hóa

Huyện Như 

Thanh

Xã Xuân 

Du

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-Q-

0911
69,00

Lê Hồng Phương 10 7 1992 017146183 001092034787

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Sản Xuất Thương 

Mại K-Décor

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Dương Thị Phượng 21 4 1992 017111455 001192031121

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Sản Xuất Thương 

Mại K-Décor

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Bùi Thu Phương 22 12 1996 152139668 034196002908

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Xây Dựng và 

Thương Mại 

DPHOUSE

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Xuân Hợp 8 1 1993 174039329 038093035503

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Xây Dựng và 

Thương Mại 

DPHOUSE

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

28 Bùi Thị Sinh 0986.677.198 29 9 1983 121476831 024183022725

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty THHH Một 

Thành Viên Xây 

Lắp Minh Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Giang

Huyện Lạng 

Giang

Xã Tân 

Dĩnh

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-R-0308 69,90

Nguyễn Đức Huy 10 3 1995 184070860 042095017255

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

AK Tech

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Lê Thị Cẩm Vân 17 6 1995 184198824 042195004085

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

AK Tech

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

30 Nguyễn Thị Hằng 0922.958.555 14 11 1994 145545584 033194000100

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Tư 

Vấn Đầu Tư XD 

Thành Công

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hưng Yên

Huyện Phù 

Cừ

Xã Nhật 

Quang

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-R-0609 69,90

Trần Văn Long 15 2 1994 168506295 035094000495 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Thị Trấn 

Vĩnh Trụ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Thị Thúy Nga 17 11 2002 035302003251 035302003251 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Thị Trấn 

Vĩnh Trụ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

32 Nguyễn Thị Thu Hằng 0868.060.669 5 10 1981 082393777 027181007917
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trường THCS Tiền 

An

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Lạng Sơn

Thành Phố 

Lạng Sơn

Phường 

Chi Lăng

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-R-0702 69,40

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-R-0301  68,50 

Hà Nội
Quận Hoàng 

Mai

Phường 

Trần Phú

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-R-0310  69,90 

31 0365.855.155 Hà Nam
Huyện Lý 

Nhân

Thị Trấn 

Vĩnh Trụ

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-R-0610

23 0969.884.838

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-Q-

0811
 69,00 

27 0987.292.520 Hà Nội
Quận Hoàng 

Mai

Phường 

Thanh Trì

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-R-0307  69,90 

26 0968.333.792 Hà Nội
Huyện Phúc 

Thị

Xã Võng 

Xuyên

 69,90 

29 0963.111.495



Trần Thị Huyền 4 8 1980 121269453 024180010939

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

ShinYang Tech 

Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Hoàng Văn Cừ 22 12 1975 121144862 024075015841 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Xã Hương 

Lạc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

34 Nguyễn Đức Tiến 0922.258.999 22 12 1993 145547412 033093002258

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH HĐ 

Ceramic

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hưng Yên

Huyện Ân 

Thi

Thị trấn 

Ân Thi

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-Đức 

Tiến

35 Đỗ Thị Huế 0329.593.183 4 7 1994 152001775 034194000356
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Bệnh viện Đa Khoa 

Hòe Nhai

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Thái Bình

Huyện Hưng 

Hòa

Thị trấn 

Hưng 

Nhân

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-Đỗ 

Thị Huế

III

Trần Thị Hải Yến 8 3 1993 122058384 024193010763

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Tập Đoàn Tân 

Thành Đô Incoland

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Hải Sơn 25 12 1993 125576653 027093001243

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Xây lắp Tràng An

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thanh Bắc 24 9 1989 012930078 001089018073 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Viên 19 7 1997 125765250 027197012131 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Đỗ Quốc Ngà 15 12 1970 120949592 027070010418 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường 

Tiền Ninh Vệ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Lê Thị Tuyết 8 3 1977 171821842 038177015106 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường 

Tiền Ninh Vệ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Hoàng Văn Luận 12 9 1979 162236563 035079002294

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Phát triển Bất Động 

Sản Đại Minh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Vũ Thị Chinh 25 9 1980 125084856 027180000442

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Kiến Trúc Nội Thất 

Hồng Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

5 Nguyễn Thị Thu Hà 0966.043.234 7 11 1975 125518943 027175011498 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường 

Khúc Xuyên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Khúc 

Xuyên

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
ECO-CT3-

0410
64,59

6 Nguyễn Vũ Thanh Hà 0364.806.199 6 1 1999 125823319 027199011219

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Luật 

TNHH Việt Hoa

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
ECO-CT3-

1511
68,69

Dương Văn Thành 18 12 1984 125057495 027084005116

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch vụ Sản xuất 

và Thương mại Tài 

Mỹ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Thuyết 6 3 1991 125483772 027191004457

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch vụ Sản xuất 

và Thương mại Tài 

Mỹ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

7 0868.935.398 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Phụ

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

ECO-CT4-

1301
70,0

33 0978.951.190

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-R-0811  69,00 Bắc Giang
Huyện Lạng 

Giang

Xã Hương 

Lạc

Danh sách kèm theo tờ trình số 101/TT-ECO ngày 22/5/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

2
0836.373.077/

0372.686.506
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

ECO-CT1-

1802
64,68

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

ECO-CT1-

0912
64,591 0982.617.839 Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Thị Cầu

3 0889.929.565 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Tiền Ninh 

Vệ

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

ECO-CT2-

1113
64,59

4 0914.263.927 Hà Nội
Quận Hai Bà 

Trưng

Phường 

Bạch Mai

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

ECO-CT2-

1802
64,68



8 Nguyễn Tiến Nhật 0989.361.596 1 8 1996 122144761 024096012537

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Hacinco

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Cầu 

Giấy

Phường 

Dịch Vọng 

Hậu

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
ECO-CT4-

1509
64,68

Nguyễn Thị Huyền Trang 5 8 1991 125478277 027191001237

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chi nhánh Bưu 

Chính Viettel Bắc 

Ninh - Tổng Công 

ty Cổ Phần Bưu 

Chính Viettel

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Tiền Ninh 

Vệ

Chủ hộ

Nguyễn Hoàng Long 26 10 1989 125323028 024089009870

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, 

hạ sĩ quan chuyên môn kỹ 

thuật, quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân trong cơ 

quan, đơn vị thuộc công an 

nhân dân và quân đội nhân dân

Phòng  Cảnh sát 

PCCC và Cứu nạn 

cứu hộ - Công an 

tỉnh Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đại Phúc
Vợ (Chồng)

IV

   1   Lê Ngọc Huyền 0368.749.222 3 12 1996 001196010350 001196010350
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc tại 

các doanh nghiệp trong và ngoài 

khu công nghiệp

Công ty TNHH Dịch 

Vụ Mỹ Thuật MOTIF

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Hai Bà 

Trưng

Phường 

Minh Khai

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TNT-CT4-

0503
61,38

   2   Đinh Trọng Trung 0913.509.417 15 9 2001 001201012439 001201012439
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc tại 

các doanh nghiệp trong và ngoài 

khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Quang Minh Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Hoàn 

Kiếm

Phường Lý 

Thái Tổ

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ

V

1 Trần Thị Diễm Quỳnh 0336.461.157 8 12 2000 125906551 027300005214

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Trường Cao Đẳng 

Y Dược Sài Gòn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thị xã 

Thuận 

Thành

Xã Nguyệt 

Đức

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N1_171

3
68,85

2 Trần Văn Khải 0904.363.434 8 4 1995 125560474 027095005895

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Nội 

Thất Liên Mỹ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N2_060

9
68,85

3 Nguyễn Thị Ngọc Minh 0352.854.762 11 1 2005 125969757 024305000634

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

QDOO Tech Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Tiền Ninh 

Vệ

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N2_110

2
69,06

Trương Thị Ly 8 5 1994 187367483 040194007274

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Sản 

xuất mỹ phẩm 

Sucos Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Bùi Văn Ngọc 6 2 1988 186467499 040088032432

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Bao 

bì Hưng Thịnh 

Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

5 Tống Ngọc Đức 0971.669.662 30 6 2002 125968988 027202003380 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường Vũ 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Vũ 

Ninh

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N3_141

5
68,43

6 Nguyễn Thu Hường 0969.335.999 22 9 2006 027306002462 027306002462 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường 

Phúc Xuyên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Khúc 

Xuyên

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N3_061

4
68,17

Nghệ An
Huyện Quỳ 

Hợp

Xã Minh 

Hợp

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

4
0962.994.312/

0983.371.261

TN_N2_110

3
68,73

9 0985.199.185

Có tổng thu nhập 

không quá 1,5 

lần tổng thu nhập 

của sĩ quan có 

cấp bậc hàm Đại 

Tá 

ECO-CT4-

1802
64,68

Danh sách kèm theo tờ trình số 77/TT-TNT ngày 22/5/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

Danh sách kèm theo tờ trình số 160/TT-TN ngày 22/5/2025 của Công ty cổ phần TM&ĐTPT Thống Nhất



Phạm Anh Minh 12 8 1991 012981713 001091019963
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trung tâm Ứng 

dụng Khoa học và 

Công nghệ - Sở 

Khoa học và Công 

nghệ Tỉnh Bắc 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Ngọc Linh 31 5 1998 125811360 027198010530
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trung tâm Ứng 

dụng Khoa học và 

Công nghệ - Sở 

Khoa học và Công 

nghệ Tỉnh Bắc 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Tuấn Đạt 3 1 1991 125365289 027091011881

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Khu Công Nghiệp 

Sài Gòn Bắc Giang

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Mai 9 2 1994 125543130 027194005603

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

CNJ Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

9 Nguyễn Đức Mạnh 0945.728.110 11 10 2003 125960234 027203003997

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương mại dịch 

vụ và sản xuất 

Nguyên Long

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thị Xã 

Thuận 

Thành

Phường 

Gia Đông

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N4_140

5
68,26

Nguyễn Hữu Long 21 11 1995 152058961 034095007401

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Xây Dựng Thiết Kế 

Và Thi Công Bảo 

Long Group

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Hải 21 9 1995 125579276 027195008268 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường Hà 

Mãn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

V

1 Nguyễn Ngọc Linh 0943224655 2 3 2005 027305009474

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

xây dựng và tư vấn 

Bình Minh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

6.315.000

Chủ hộ
Căn hộ 1405 

- Tòa CT2A
43.33

Nguyễn Thị Hường 24 3 1993 091655877 019193007444

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH TM 

và DV Bily Hair 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

9.000.000

Chủ hộ

Nguyễn Văn Ba 4 2 1992 091816100 019092003776

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

cung ứng nhân 

công và xếp dỡ 

tổng hợp Hương 

Quỳnh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

10.038.460

Vợ (Chồng)

Lâm Văn Thịnh 4 9 1978 020078001730

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Dệt 

may KTG

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

10.000.000

Chủ hộ

Lộc Thị Vạn 27 7 1977 082129453 020177001897

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

TCL Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

9.000.000

Vợ (Chồng)

Đỗ Thị Anh Thơ 2 11 1970 011465865
001117000192

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

MTV XD&CĐ 

Tùng Sơn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

3.920.000

Chủ hộ

Nguyễn Văn Thắng 7 4 1968 011907596 001068001915

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương mại Đầu tư 

Civiland

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

3.590.000

Vợ (Chồng)

43.334 0915191703
Căn hộ 804 - 

Tòa CT2A

Danh sách kèm theo tờ trình số 49/TTr-GH ngày 21/5/2025 của Công ty cổ phần đầu tư Grand Home

2 0971662333
Căn hộ 420 - 

Tòa CT2A
43.33

3 0975645915
Căn hộ 1011 

- Tòa CT2A
49.04

7 0349.556.088 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Suối Hoa

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

TN_N3_031

4
68,17

68,19

10 0375.672.829 Bắc Ninh

Thị Xã 

Thuận 

Thành

Phường Hà 

Mãn

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

TN_N4_160

1
68,19

8 0395.322.812 Bắc Ninh

Thị Xã 

Thuận 

Thành

Phường 

Trạm Lộ

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

TN_N4_090

1



VI

1 Đỗ Quang Hưng 0916331000 14 06 2004 033204009457

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH cây 

xanh và môi trường 

Quang Gia Hưng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hưng Yên

Huyện 

Khoái Châu

Xã Đông 

Tảo

Có mức thu nhập 

là không quá 

15.000.000đ

Chủ hộ 01-06/HG2 60.50

VII

1 Nguyễn Thị Nhung 0363835150 5 2 2001 187709605 040301004571

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Canon Việt Nam - 

Chi nhánh Quế Võ

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu

Chủ hộ 54.00

Ngô thị Duyên 0963021994 6 2 1994 125487989 027194011321

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Seoul Metal Việt 

Nam

Chủ hộ

Hoàng Thị Bảo Châu 1 9 2012 027312007022 Học sinh, sinh viên Con

Hoàng Gia Hưng 24 2 2021 027221001311 Học sinh, sinh viên Con

Phan Thị Thủy 0349106498 25 3 1998 071046363 008198011707

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

W&B Technology 

(Việt Nam)

Chủ hộ

Lưu Việt Hoàng 0374126698 4 8 1998 071048120 008098000570

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Vợ (Chồng)

Lưu Việt Hưng 1 4 2024 008224000837 Con

Nguyễn Thị Lệ 0347544799 27 1 1987 125350039 027187009477

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Canon Việt Nam - 

Chi nhánh Quế Võ

Chủ hộ

Nguyễn Văn Hùng 0377394712 10 10 1985 125160642 027085007262

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Xí nghiệp Khai 

thác công trình 

Thủy lợi Quế Võ - 

Công ty TNHH 

MTV Khai thác 

công trình Thủy lợi 

Bắc Đuống

Vợ (Chồng)

Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 29 10 2009 027309010298 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Hoàng Hải 31 8 2011 027211009569 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Thùy Dương 19 7 2015 027315006950 Học sinh, sinh viên Con

Trần Ngọc Mạnh 0868281331 2 5 1989 121808135 024089006923

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chủ hộ

Trần Thu Hà 0865158366 8 12 1994 122126971 024194014021 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Trần Trọng Nghĩa 0962530216 1 6 1993 122073270 024093001926

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Niigata Việt Nam
Chủ hộ

Trần Thị Oanh 0987811251 29 8 1993 091762773 019193001603 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Trần Xuân Trường 1 2 2018 024218002500 Học sinh, sinh viên Con

Trần Ngọc Linh Đan 6 1 2023 024323000190 Học sinh, sinh viên Con

Danh sách kèm theo tờ trình số 2305/Ttr-HG ngày 23/5/2025 của Công ty TNHH Hoàng Gia

Danh sách kèm theo tờ trình số 331/CTHT-DA ngày 23/5/2025 của Công ty đầu ưt phát triển hạ tầng Viglacera

5

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Giang Hiệp Hòa Châu Minh

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

54.00

54.00

4

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Quế 

Võ

Xã Đại 

Xuân

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

6

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Giang Yên Thế
Xuân 

Lương

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

2

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu

3

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng



Nguyễn Xuân Nhã 0376066888 22 5 1993 101165758 022093000250

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chủ hộ

Vi Thị Mỹ Linh 0965976971 12 10 1997 082334111 020197007811

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam Thái Nguyên

Vợ (Chồng)

Nguyễn Duy Bảo Long 10 8 2024 033224005561 Con

Triệu Thị Dung 0964543647 24 3 1995 174291986 038195002947

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chủ hộ

Nguyễn Văn Hải 0378928883 15 2 1995 125569191 027095012886

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty Cổ phần 

điện máy kỹ thuật 

Emtek

Vợ (Chồng)

Nguyễn Thùy Linh 21 2 2018 027318006566 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Đức Anh 5 7 2022 027222002113 Học sinh, sinh viên Con

7

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

8

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Long 

Châu

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00
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